
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÔNG TY

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-TTYT  ngày 31/10/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế)

STT Công ty Số lượng mặt
hàng 

Giá trị (VNĐ)

1 Công Ty Cổ Phần  Dược Phẩm Tây Ninh 1 118,800,000
2 Công Ty Cổ Phần  Dược Phẩm Tv.Pharm 10 274,572,500
3 Công Ty Cổ Phần Afp Gia Vũ 4 203,600,000
4 Công Ty Cổ Phần Azenca 6 473,100,000
5 Công Ty Cổ Phần Đại An Phú 3 342,500,000
6 Công Ty Cổ Phần Dược - Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 4 424,320,000
7 Công Ty Cổ Phần Dược Đại Nam 2 131,435,000
8 Công Ty Cổ Phần Dược Danapha 5 252,482,000
9 Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Trung Ương 2 4 1,644,290,000
10 Công Ty Cổ Phần Dược Nam Đồng 3 229,974,000
11 Công Ty Cổ PhầN DượC PhẩM & ThiếT Bị Y Tế PhúC LộC 1 99,000,000
12 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Nguyên 2 233,000,000
13 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre 4 152,328,000
14 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Benovas 7 856,040,000
15 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cpc1 Hà Nội 4 11,590,000
16 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đại Phát 5 444,800,000
17 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khương Duy 8 239,286,000
18 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Me Ta 3 446,570,000
19 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân 3 45,730,000
20 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv 4 627,470,000
21 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha 3 31,372,500
22 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 12 1,324,490,000
23 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Vĩnh Khang 5 107,756,000
24 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc 12 83,707,000
25 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinpharco 1 19,800,000
26 Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế  Ninh Thuận 1 236,000,000
27 Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Bình Thuận 10 703,277,500
28 Công Ty Cổ Phần Eutical 1 2,300,000
29 Công Ty Cổ Phần Global Pharmaceutical 3 157,700,000
30 Công Ty Cổ Phần Gonsa 23 760,735,295
31 Công Ty Cổ Phần Gotech Pharma 3 132,220,000
32 Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dược Phẩm Isaka 11 835,150,000
33 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Tân Trường Sinh 1 304,000,000
34 Công Ty Cổ Phần O2Pharm 5 418,500,000
35 Công Ty Cổ Phần Santav 3 637,500,000
36 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap 10 1,067,800,000
37 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Hoàng Long 1 15,200,000
38 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm Pvn 7 685,900,000
39 Công Ty Cổ Phần Tmdv Thăng Long 1 188,000,000
40 Công Ty Cổ Phần Y Dược Vsk 5 373,642,500
41 Công Ty Tnhh Afp Pharma 20 2,355,740,000
42 Công Ty Tnhh Dược Hồng Lộc Phát 5 367,339,000
43 Công Ty Tnhh Dược Mỹ Phẩm An Phát 1 3,050,000
44 Công Ty Tnhh Dược Mỹ Phẩm Thái Nhân 1 187,500,000
45 Công Ty Tnhh Dược Phẩm A&B 5 905,980,000
46 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Anh Anh 3 508,180,000
47 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Đô Thành 1 70,000,000
48 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Donapharm 10 213,454,300
49 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Đức Anh 4 561,544,000
50 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Đức Việt 7 296,205,000
51 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Gia Nguyên 2 309,380,000
52 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Gigamed 11 629,636,100
53 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hoàng Khang 3 326,760,000
54 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Minh Phát 4 888,560,000
55 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Minh Trí 2 96,246,400
56 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Niềm Tin 1 96,000,000
57 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Salud 8 843,850,000
58 Công Ty Tnhh DượC PhẩM Stabled 9 414,090,000
59 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Tân An 8 304,290,000
60 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Thế Anh 2 22,470,000
61 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Trang Thiết Bị Y Tế Bin Bo 1 29,000,000
62 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Tự Đức 3 787,000,000
63 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Tường Thành 5 147,000,000
64 Công Ty Tnhh Dược Phẩm U.N.I Việt Nam 4 427,980,000
65 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức 2 307,500,000
66 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Việt Đức 4 249,060,000
67 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Y.A.C 2 297,900,000
68 Công Ty Tnhh Dược Tâm Đan 2 137,700,000
69 Công Ty Tnhh Shine Pharma 1 49,000,000
70 Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Dược Nam Hùng 1 136,080,000
71 Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Khang Huy 12 883,300,000
72 Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Minh Tín 6 1,508,498,000
73 Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Nam Khang 3 351,960,000
74 Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Nguyễn Dương 1 156,600,000
75 Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Phương Châu 1 140,000,000
76 Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Quốc Tế Hưng Thịnh 1 29,200,000
77 Công Ty Tnhh Tm Dược Phẩm Khang Tín 6 504,119,500
78 Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Và Dược Phẩm Nguyên Khôi 9 680,000,000
79 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  Dược Phẩm Hiền Mai 4 1,061,940,000
80 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Nguyên Anh Khoa 5 210,670,000

Tổng: 80 công ty 381 32,830,720,595
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